
 

 

PHỤ LỤC 02 

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GIẢNG DẠY NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA 

(Kèm theo Báo cáo số 45/BC-CĐYT ngày 07/3/2024 của Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh) 

 

TT Họ và tên 
Trình độ 

CM được đào tạo 

Trình độ 

NV sư phạm 

Trình độ 

KN nghề 
Tin học 

Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh) 

Ghi 

chú 

NHÀ GIÁO CƠ HỮU 

1.  Ngô Thị Loan Ths triết học ĐH Sư phạm  CC THVP B1 
 

2.  Nguyễn Thị Thu Trang Ths Khoa học GD GV ĐH-CĐ  CC THVP B1 
 

3.  Nguyễn Việt Cường CN Công nghệ Thông tin CCSPDN   B 
 

4.  Cao Thị Hồng Mây Ths Luật học CCSPDN  CC THVP B1 
 

5.  Nguyễn Thảo Linh Cử nhân ngoại ngữ ĐH SP  CNTT CB  
 

6.  Nguyễn Thị Hoàn Ths dược học CCSPDN CC hành nghề CC THVP B1 
 

7.  Phạm Văn Bắc 
- CN Điều dưỡng 

- Ths Dinh dưỡng 
CCSPDN CC hành nghề CC THVP B1 

 

8.  Trịnh Nữ Phan Vinh Ths YTCC CCSPDN  CC THVP B 
 

9.  Nguyễn Thị Thu Thủy Ths Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CC THVP B1 
 

10.  Bùi Thị Hiền - CN Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CC THƯD B1  



 

 

 

 

TT Họ và tên 
Trình độ 

CM được đào tạo 

Trình độ 

NV sư phạm 

Trình độ 

KN nghề 
Tin học 

Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh) 

Ghi 

chú 

- Ths QLGD 

11.  Nguyễn Thị Dung 
Bs CKI HSCC (Hồi sức nội 

khoa) CCSPDN CC hành nghề CC THVP B 
 

12.  Nguyễn Thị Tâm CN Xét nghiệm y học CCSPDN CC hành nghề CC THVP B 
 

13.  Đào Duy Trường Ths Y học (Ngoại khoa) CCSPDN CC hành nghề CC THVP A2 
 

14.  Nguyễn Ngọc Tiến Ths YHCT CCSPDN CC hành nghề CC THVP B2 
 

15.  Dương Thị Mai Lan Ths Nhi khoa CC NVSP CC hành nghề 

Quyết định 

công nhận 

năng lực 

Số 50/QĐ-

CĐYT 

ngày 

01/3/2024 

B1 

 

16.  Nguyễn Thị Nguyệt Ths Y học (Sản - Phụ khoa) CCSPDN CC hành nghề CC THVP C 
 

17.  Nguyễn Thị Thu Hằng Ths Sinh học CC NVSP  CC THƯD B1 
 

18.  Đỗ Thị Loan Ths Sinh học NVSP CĐ, ĐH  CC THVP B1 
 

19.  Trần Bích Nguyệt Bs CKI RHM NVSP CĐ, ĐH CC hành nghề 

Quyết định công nhận năng 

lực Số 50/QĐ-CĐYT ngày 

01/3/2024 

 



 

 

 

 

TT Họ và tên 
Trình độ 

CM được đào tạo 

Trình độ 

NV sư phạm 

Trình độ 

KN nghề 
Tin học 

Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh) 

Ghi 

chú 

20.  Vương Văn Khoa Ths Sản phụ khoa 
CC SPYH, CC 

PPDH ĐH 
CC hành nghề CC THƯD C 

 

21.  Nguyễn Thị Lê Bs CKII Nhi 
CC SPYH, CC 

PPDH ĐH 
CC hành nghề 

Quyết định công nhận năng 

lực Số 50/QĐ-CĐYT ngày 

01/3/2024 

 

22.  Nguyễn Thạch Hải Ths Y học Ngoại khoa CC NVSP CC hành nghề 

Quyết định công nhận năng 

lực Số 50/QĐ-CĐYT ngày 

01/3/2024 

 

23.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh BS CKII Nội CC PPGD ĐH, 

SPYH 
CC hành nghề CNTT CB B1 

 

24.  Nguyễn Phương Chuyền Cử nhân Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CC THVP B 
 

25.  Nguyễn Thị Tín Cử nhân Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CC THVP B 
 

26.  Lương Xuân Sơn Cử nhân Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CC THVP B 
 

27.  Nguyễn Thị Bắc Cử nhân Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CNTT CB B 
 

28.  Nguyễn Thị Thùy Vân Ths Điều dưỡng CCSPDN CC hành nghề CC THVP B1 
 

NHÀ GIÁO THỈNH GIẢNG 

29.  Đặng Thị Thanh Mai Ts Sinh học CC GVĐH-CĐ  CC THVP TOEFL 
 

 


